	Phụ lục VII

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2018
Nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	 
	 
	 
	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Kế hoạch năm 2018
	Chủ đầu tư

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng số
	
	
	4.579.192
	 

	A
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW
	
	
	79.192
	 

	I
	HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG THEO QĐ 22/QĐ-TTG
	
	
	26.192
	 

	II
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	
	
	53.000
	 

	1
	Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng
	
	
	38.000
	 

	1
	Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới  huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2)
	CM-LT
	2015-2018
	38.000
	 

	
	Trong đó:
	
	
	 
	 

	a
	Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2) do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	
	
	33.730
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	b
	Tiểu dự án BTGPMB Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới  huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2) đoạn qua huyện Long Thành
	
	
	3.292
	UBND huyện Long Thành

	c
	Tiểu dự án BTGPMB Dự án đường Hương lộ 10 từ ranh giới huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ đến vị trí giao với đường tỉnh ĐT 769 (đoạn 2) đoạn qua huyện Cẩm Mỹ
	
	
	978
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	2
	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương
	
	
	15.000
	 

	1
	Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung cho Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai theo đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh 
	BH
	2017-2020
	15.000
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 

	B
	NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
	
	
	4.500.000
	 

	I
	Dự án quan trọng Quốc gia
	
	
	 
	 

	1
	Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
	LT
	
	4.500.000
	 


